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THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa văn bản.
Phần Tri thức Tiếng Việt sgk/61
II.Thực hành.
1. Bài tập 1 – SKG trang 67
a. Từ “phồn hoa” được hiểu là cảnh sống giàu có, xa hoa còn “phồn vinh” được dùng để miêu tả đất nước ở vào giai đoạn giàu có, thịnh vượng. Vì vậy, câu thơ này chỉ cảnh buôn bán tấp nập, giàu có của mảnh đất kinh thành xưa nên dùng từ “phồn hoa” là thích hợp nhất.

b. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh phố - mắc cửi, đường – bàn cờ
  Tác dụng: giúp người đọc hình dung được tính chất sầm uất, đông vui của phố thị.

c. Từ láy “ngẩn ngơ” thể hiện trạng thái bị cuốn hút đến ngỡ ngàng của tác giả trước vẻ xa hoa, sầm uất của phố phường.

d. Từ “bút hoa” thể hiện tài năng xuất sắc của người làm nên bài thơ sử dụng từ này có ý nghĩa và hay hơn so với từ “bút đây”.


2. Bài tập 2 – SGK trang 68.
a. Từ “sẵn” được hiểu là có nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có thể có ngay bấy nhiêu. 
 Phù hợp với nội dung bài thơ Thể hiện sự trù phú, giàu có của thiên nhiên đã ban tặng cho con người vùng đất Tháp Mười.
b. Tác giả sử dụng biện pháp điệp từ “sẵn” nhằm nhấn mạnh tính chất giàu có của thiên nhiên Tháp Mười.

3. Bài 3 – SGK trang 68.
Bảng nối cột như sau:
1 – e (đề xuất).
2 – g (đề cử).
3 – h (biếu)
4 – k (tặng)
5 – i (hoàn chỉnh)
6 – a (hoàn thành)
7 – b (con)
8 – c (chú)
9 – đ (long lanh)
10 – d (lung linh).
4. Bài tập 4 - SGK trang 68: 
- Các từ láy trong đoạn văn trên: dân dã, mộc mạc, tha thiết, thiết tha, bâng khuâng, ngọt ngào, ngắn ngủi, xao xuyến. Các từ láy đó góp phần nhấn mạnh sự chất phác, mộc mạc thôn quê của bài ca dao và giúp người đọc hình dung rõ hơn tâm trạng, cảm xúc của tác giả đối với bài ca dao.

Đọc mở rộng theo thể loại:
HOA BÌM
1.Tìm hiểu chung:                
- Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu: sinh năm 1948 tại xã Nam Điền (Nam Trực), Nam Định.
Thơ ông thiên về tự sự, đầy chất lính và rất giản dị, tình cảm. 
2. Đọc – hiểu văn bản:
a. Đặc điểm thơ lục bát trong bài thơ:
- Bài thơ gồm các cặp câu lục bát
- Về cách gieo vần:
+ Tiếng thứ sáu của dòng lục vần với tiếng thứ sáu của dòng bát kế nó: bìm-tìm, ngư-hờ, sai-vài, dim-chim, gầy-đầy, tơ-nhờ
+ Tiếng thứ tám dòng bát vần với tiếng thứ sáu của dòng lục kế theo: thơ-ngơ, gai-sai, chim-dim, mây-gầy
b. Bức tranh quê.  
Những hình ảnh nổi bật:
- Hoa bìm bìm
- Chuồn ớt
- Cây hồng trĩu quả
- Cánh diều  
- Bến nước, con thuyền
- Cánh bèo
- Cào cào…
 Hình ảnh hoa bìm là trung tâm, được nhắc đến ở đầu bài thơ và kết thúc bài thơ.
  Bức tranh quê với những hình ảnh bình dị, đời thường, gắn bó với tuổi thơ. Đánh thức tuổi thơ trong mỗi người con xa quê. 
c. Tâm trạng nhà thơ.
 Tâm trạng nhớ thương da diết, mong được trở về quê hương yêu dấu và  tình yêu quê hương tha thiết của nhà thơ.

d. Nghệ thuật
- Thể thơ lục bát.
- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ: nhân hóa, điệp từ, liệt kê…  

LÀM MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT
I. Lí thuyết: 
1. Thơ và yêu cầu khi sáng tác thơ: sgk-70/71
2. Thơ lục bát và đặc điểm thơ lục bát: Tri thức đọc hiểu- sgk/60

II. Phân tích kiểu văn bản.
1. Ngữ liệu: Bài thơ Chăn trâu đốt lửa
     Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít gió đông thì nhiều
   Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.
2. Phân tích kiểu văn bản.
a. Cách ngắt nhịp của dòng thơ thứ 4 là: "Củ khoai nướng/ để cả chiều/ thành tro" - Diễn tả cảm xúc bâng khuâng của nhà thơ, khi khoảnh khắc hoàng hôn đang đến.
b. Cách hiệp vần và phối thanh của thơ lục bát
 + Sự hiệp vần: đồng – đông, nhiều – diều – chiều.
 + Bảng phối thanh:
	Tiếng/
Dòng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lục
	B
	B
	T
	T
	B
	B
	 
	

	Bát
	T
	B
	B
	T
	T
	B
	B
	B

	Lục
	T
	B
	T
	T
	B
	B
	 
	

	Bát
	T
	B
	T
	T
	T
	B
	B
	B



c. Cảnh sắc thiên nhiên và hoạt động của con người trong bài thơ được thể hiện bằng một vài chi tiết rõ ràng: chăn trâu, thả diều, nướng khoai đến những nét tiêu biểu như gió đông hay khoảnh khắc hoàng hôn Tạo nên bức tranh đồng quê thanh bình, yên ả.

d. Cảm xúc của tác giả được thể hiện gián tiếp qua việc kể về buổi chiều chăn trâu, thả diều, nướng khoai, qua cảm nhận về “gió đông”, về khoảnh khắc hoàng hôn đang dần buông. 

f. Cách làm thơ lục bát về vần, nhịp, thanh điệu: bài thơ có các câu lục và câu bát xen kẽ, tiếng thứ sáu của câu lục thứ nhất hiệp vần với tiếng thứ sáu của câu bát thứ nhất. Tiếng thứ tám của câu bát thứ nhất hiệp vần với tiếng thứ sáu của câu lục thứ hai và tiếng thứ sáu của dòng bát thứ hai.

III. Sáng tác thơ lục bát.
Đề: Hãy làm một bài thơ lục bát thể hiện cảm xúc, suy ngẫm của em về một cảnh đẹp hoặc một sự việc mà em từ chứng kiến.
Các bước thực hiện:
1. Xác định đề tài, đối tượng, mục đích.
2. Tìm ý tưởng cho bài thơ.
3. Làm bài thơ lục bát.
4. Chỉnh sửa và chia sẻ.

